DANH SÁCH CÁC HỘI CHUYÊN KHOA HỘI Y HỌC TP.HCM 

Cập nhật đến 15.03.2016
	TÊN HỘI 
	ĐỊA CHỈ – EMAIL – ĐIỆN THOẠI 
	NHIỆM KỲ HIỆN TẠI
	SỐ HỘI VIÊN

	
	
	
	THEO B/C
	THEOD/S

	1- Chẩn Đoán Hình Ảnh

Thành lập : 24/04/1998
- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Ngọc Hoa 

- Thư ký: BS. Nguyễn Anh Tuấn 
	Địa chỉ 1: BM. CĐHẢ- ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ 2: BV. ĐHYD-215 Hồng Bàng – Q.5 

E-mail: cdhachoray@yahoo.com  - 0903832934
E-mail: davidnguyen00@yahoo.com 
	NK I: 2002 – 2006
NK II:  2006- 2010

NK III: 2011-2015
NK IV: 2015-2020


	500
	

	2- Chấn Thương Chỉnh Hình 

Thành lập : 31/12/1994
- Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Vĩnh Thống                   
- Thư ký: BSCK2. Hoàng Mạnh Cường    
	Địa chỉ 1: phòng BM.CTCH-BV. CTCH 
Địa chỉ 2: 212/75/21-23 Nguyễn Thiện Thuật-Q.3 
Điện thọai:   nguyenvinhthong@yahoo.com.vn   0905339999 
E-mail : 
	NK V:  2006-2009 

NK VI 2009-2012
NK VII 2012-2015

NK VIII 2015-2018
	254


	

	3- Chỉnh Hình Nhi 

Thành lập : 09/07/1994
- Chủ tịch: BS. Phan Quang Trí 

- Thư ký: BS. Huỳnh Mạnh Nhi  
	  Địa chỉ: BV. CTCH 
Điện thọai  / Fax : 38640925 

  E-mail: drphanquangtri@yahoo.com  - 0903949012

   




0918026018
	NK III:  2002 – 2006
NK IV:  2006-2010
NK V:  2011-2015

NK VI:  2015-2020
	200 
	

	4- Cột Sống  

Thành lập: 24/03/2000.
- Chủ tịch : PGS.TS Võ Văn Thành  

-Thư ký:   TS. Ngô Minh Lý    
	Địa chỉ: BV. CTCH-  Khoa Cột Sống A 
Điện thọai : 38350791 – 38355821 

E-mail: thanhvmd@gmail.com   0903746388
E-mail: ngotohoku@gmail.com  
	NK I:  2000 – 2004

NKII:  2005- 2010
NKIII:  2011- 2015

	250
	

	5- Da Liễu  

Thành lập: 30/03/1984.
- Chủtịch: PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng 

- Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Trọng Hào  (PCT)
	  Địa chỉ 1:  68 đg số 9 KDC Trung Sơn- Bình Hưng- Bình Chánh  - 
  Địa chỉ 2: BV Da Liễu- 02 Nguyễn Thông -Q. 3. 

  E-mail:  thangngtat@yahoo.com

0903350104
	NK V: 2003 -2008

NK VI : 2009 -2014

NK VII : 2015-2020

	381
	

	6- Dinh Dưỡng Thực phẩm 
Thành lập: 31/10/1997
-Chủ tịch: BSCK2.Đỗ Thị Ngọc Diệp
-Thư ký:   TS.BS. Trần Thị Minh Hạnh
	Địa chỉ : Trung tâm Dinh dưỡng 180 Lê Văn Sỹ -P.10-Q.PN
  E-mail:  hoidinhduong@gmail.com  
   0913717610
dodiepmd@yahoo.com 
   0918231756 dr.minhhanh@gmail.com
	NK I: 1997 - 2002

NK III: 2007-2012
NK IV: 2012-2017


	600  
	

	7- Đái tháo Đường - Nội Tiết 

Thành lập : 11/06/1992
-Chủ tịch: PGS.TS.NguyễnThy Khuê 

- Thư ký : BS. Lâm Văn Hoàng
	 Địa chỉ:  khoa Nội Tiết - BV. Chợ Rẫy -201 NCT-Q.5
 Điện thọai :

 E-mail: drthykhue@yahoo.com;      0903967504

E-mail: vanhoangab@yahoo.com      0903328353 
	NK III: 2003 – 2008
NK IV: 2009-2014
NK V: 2015-2020
	597 
	

	8- Điều Dưỡng 

Thành lập: 09/01/1986.
- Chủ tịch: CN. Trần Thị Châu

- Thư ký: ThS. Huỳnh Thị Phượng     
	 Địa chỉ VP:  205 Lê Thánh Tôn –Q.I

E-mail: binhchau@yahoo.com.vn – 0918633937
0909642484           
	NK IV: 1998 – 2002

NK V: 2007-2012
NK VI: 2012-2017


	6.462
	

	9- Gan – Mật 

Thành lập: 24/06/1997
- Chủ tịch: BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí 
- Thư ký: BS.CK2. Trần Ánh Tuyết
	Địa chỉ: 112 Cống Quỳnh-PNL Q.I
Địa chỉ: 10 Trương Định-P.6-Q.3

E-mail: bsnguyenhuuchi@gmail.com   0903742130
E-mail: anhtuyetndgd@yahoo.com   0908494261
	NK I:  1997 - 2002

NK II: 2002- 2007

NK III: 2008- 2013

NK IV: 2013-2018
	180
	

	10- Gây Mê Hồi Sức 

Thành lập:  24/08/1985.
- Chủ tịch: BS. Nguyễn Ngọc Anh 

- Thư k :  BS. Nguyễn Tấn Phước 
	Địa chỉ:  PGĐ -Trưởng khoa GMHS-BV. 115   
E-mail:  anhnguyenngoc_115@yahoo.com  0913673757
Trưởng khoa GMHS-BV. Nhi Đồng I

E-mail:  phuocgmhs@hotmail.com    0908252651
	NK IV: 2001 – 2005

NK V: 2006-2011

NK VI:  2011-2015

	743
	

	11- Hành Nghề Y tư nhân
Thành lập:  30/03/2007

- Chủ tịch: BS. Phan Thanh Hải 

- Thư ký:  BS. Vũ Bằng Giang 
	Địa chỉ VP: Nha khoa Vạn Hạnh  159 Trần Quốc Thảo – Q.3
E-mail: medichh@yahoo.com   - 0903840236
E-mail: drbanggiang@yahoo.com.vn   0903933512
	NK I: 2007 –2012

NK II: 2012 –2017


	731 
	

	12- Hô Hấp

Thành lập: 28/02/2007.
- Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Ngọc                    
- Thư ký :  TS.BS. Lê Thượng Vũ     
	Địa chỉ : Khoa Y-ĐHYD-217 Hồng Bàng-Q.5  

Phó trưởng khoa Y- R4-08 Hưng Phước 3-PMH-Q.7

E-mail : tranvanngocdhyd@yahoo.com - 0903742939
E-mail: l.thngv@gmail.com   - 0913741140
	NK I : 2007 –2010
NK II: 2010 –2015
NK III: 2015-2020

	223 
	

	13- Hồi Sức Cấp Cứu 

Thành lập: 24/04/1996.
- Chủ tịch: BS. Bạch Văn Cam

- Thư ký: BS. Đặng Thanh Tuấn
	Địa chỉ : Khoa HSCC- BV.NĐ I  –hsccnd1@yahoo.com
Điện thọai :

E-mail:  bachvancam@yahoo.com 

 Trưởng khoa HS ngoại-BV.NĐ I

	Nk II : 2000 – 2002
Nk III : 2002 – 2005

NK IV: 2007- 2009
NK V:  2011-2015
	142 
	

	14- Hóa Sinh Y  Học 

Thành lập: 12/12/1995
- Chủ tịch: DS. Nguyễn Thanh Tòng  

- Thư ký: ThS.BS. Hoàng Thị Tuệ Ngọc 
	Địa chỉ: TT. Y Khoa  MEDIC 

Địa chỉ:  ĐHYK Phạm Ngọc Thạch
E-mail: tongnguyen@hcm.vnn.vn -0903663366
E-mail: ngochtt@yahoo.com     0906680935 
	Nk II : 2002 – 2006

Nk III : 2005 – 2008 Nk IV : 2008 – 2013
Nk V : 2013-2018
	138
	

	15- Khoa Học Tiêu Hóa 

Thành lập : 26/11//1994
- Chủ tịch: BS.CK2. Trần Ngọc Bảo
- Thư ký: BS. Quách trọng Đức 

	Địa chỉ: BV. ĐHYD - 215 Hồng Bàng - Q5.

Điện thoại : 38554269 – 8565296 - 8040299

E-mail: bvdh@hcm.vnn.vn  
E-mail: quachtrongduc2002@yahoo.com        0918080225
	NK III: 2001 – 2006

NK IV: 2006 – 2010
NK V:  2010– 2015

NK VI:  2015– 2020
	209 
	

	16- Lao và Bệnh Phổi 

Thành lập : 13/04/1986
 - Chủ tịch :  TS.BS. Nguyễn Huy Dũng   

   - Thư ký:   BS. Trương Văn Vĩnh             
	Địa chỉ: BV. Lao & Bệnh Phổi 
  Điện thoại :38533259 –Fax:  8574264

E-mail: bshuydung@yahoo.com   - 0903954870
E-mail:drvinhpnt@gmail.com
- 0913704302
	NK III: 2006-2008
NK IV: 2011-2015

	227
	

	17- Laser Y Học và Ngoại Khoa 

Thành lập: 07/04/1995.
- Chủ tịch : PGS.TS.Trần Công Duyệt

- Thư ký : KS.Huỳnh Việt Dũng 
	Địa chỉ : Viện Vật lý Y sinh học -109A Pasteur – Q.I 
info@laser.fpt.org; 
Điện thọai : 38299322 –Fax:  38241958

E-mail: congduyet142@yahoo.com- 0988106788

	NK I: 1995 – 2002

NK II: 2006- 2011

NK III: 2014- 2019

	685  
	

	18- Loãng Xương

Thành lập : 18/09/2006
- Chủ tịch: PGS.TS. Lê Anh Thư             
- Thư ký:   ThS.BS. Huỳnh Văn Khoa
	Địa chỉ: K.Nội Cơ Xương Khớp-BV. Chợ Rẫy -201 NCT-Q.5   

Điện thọai : 38554138 (420-422) -    0903856255
E-mail: thuleanh12@yahoo.com  680/94 Nguyễn Trãi  P11,Q.5  

E-mail: khoa_hv@yahoo.com   - 0989023485 
	NK I: 2006 – 2008
NK II: 2010 – 2015

NK II: 2015 – 2020


	250  
	

	19- Ngoại Nhi 

Thành lập: 24/12/1995
- Chủ tịch : TS.BS. Trương Quang Định                
- Thư ký :  ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch
	Địa chỉ: BV. Nhi Đồng 2 
Điện thọai: 

E-mail: truongquangdinh2003@yahoo.fr
0938500728
 E-mail: dr.thachpham@yahoo.fr 

0902187095
	Nk II : 1999 – 2002

NKIII: 2007-2012

Nk VI : 2013-2018

	126
	

	20- Nhãn Khoa 

Thành lập: 24/02/1984.
- Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Hữu Chức                   
- Thư ký: PGS.TS. Trần Anh Tuấn
	Địa chỉ:  79 Hòa Hưng -P.12-Q.10  
  Địa chỉ:  BV. Mắt TP.HCM 
E-mail: bschuc@yahoo.com ;  0913650105
E-mail: Dr.trananhtuan@gmail.com  - 0919792168
	Nk IV : 2001 - 2005

Nk V : 2005 – 2009

Nk VI : 2009 – 2014

NkVII: 2014 – 2019
	200
	

	21- Nhi Khoa 

Thành lập: 22/10/1984.
- Chủ tịch: GS.TS. Hoàng Trọng Kim           
- Thư ký: BS. Hoàng Lê Phúc  
	Địa chỉ:BV.Nhi Đồng I 
E-mail:hoinhikhoa.tphcm@gmail.com
E-mail: kim.hoangtrong@gmail.com  - 0972915591
E-mail: hlphuc@yds.edu.vn , hlphuc@gmail.com    0918668818 

	Nk V : 2001 – 2004

 NK VI: 2005-2008

NKVII: 2009-2012
NKVIII: 2012-2017


	340 
	

	22- Niệu Thận Học 

Thành lập: 10/02/1987.
- Chủ tịch: PGS.TS Trần Ngọc Sinh
- Thư ký : TS.BS. Dư Thị Ngọc Thu       
	Địa chỉ: Khoa Tiết Niệu – BV. Chợ Rẫy -201 NCT-Q.5
Điện thọai: 
E-mail: tnsinh09@gmail.com –  0983723493  

E-mail: duthingocthubvcr@gmail.com    -   0913677016
	NK III: 2004 – 2006

NK V:  2010- 2013
NK VI:  2013- 2018
	358
	

	23- Nội Thận học 

Thành lập : 28/11/2006
- Chủ tịch: BS.CK2. Châu Thị Kim Liên                       
- Thư ký: TS.BS. Nguyễn Bách
	Địa chỉ : 323 Lê Quang Định – P.5-Bình Thạnh

BS. Nguyễn Thị Kiều Tiên PCT.TT.

Điện thọai : 0918203658

E-mail: kieu-tien-2000@hcm.fpt.vn

	NK I: 2006 – 2012
NK II: 2012-2017


	220 
	

	24- Phẫu Thuật Bàn Tay 

Thành lập : 25/02/2000
- Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Văn Thái 
-Thư ký: PGS.TS. Trần Công Toại  
	Địa chỉ: BV CTCH - E-mail: 
Điện thọai :  - 38350791–
E-mail: thainguyenvan54@yahoo.com 
	NK II: 2002 – 2004

NKIII: 2007-2010
NKIV: 2011-2015
NK V: 2015-2020
	180 
	

	25- Phẫu Thuật LN và T. Mạch

Thành lập : 23/05/1996 (17/09/1997)
- P.ChủTịch: PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh                
- Thư ký : PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

	Địa chỉ :  BV. Chợ Rẫy -201 NCT-Q.5
     242/109/7 Nguyễn Thiện Thuật Q 3 
E-mail: tuananh_crh@yahoo.com.vn 
0903915080
E-mail: h-nam@hcm.vnn.vn     
0903920815
	NK II : 2000 – 2004

NK.III: 2008-2012

NK.IV: 2013-2018

	150 
	

	26- Phẫu Thuật Tiêu Hóa 

Thành lập: 17/09/1997.
- Chủ tịch: GS.TS. Lê Quang Nghĩa              
- Thư ký: TS.BS. Nguyễn Trung Tín  
	  Địa chỉ: BV. Đại Học Y Dược     215 Hồng Bàng – Q.5

  Điện thọai : 

 0903953232   prof.lequangnghia@gmail.com
  E-mail: tvphoi@yahoo.com.vn - 0903901121
	NK II: 2000 – 2004

NKIII: 2006-2010
NKIV: 2011-2015

	216 
	

	27- Phục Hồi Chức Năng
Thành lập: 14/03/2001
- Chủ tịch: BS.CK2. Nguyễn Xuân Thắng                     
- Thư ký: BSCKI. Trần Thị Ái Nhung
	Địa chỉ: BVĐK Bưu Điện     bomonphcn@hcm.vnn.vn
0903806633
ainhung70@yahoo.com 
GĐ TTYHLĐ Lô 9B Thành Thái-P.15 –Q.10 - 0913762444
	NK I : 2001 – 2005

NK II : 2005 – 2010

NK II I: 2011 – 2015

	309 
	

	28- Răng - Hàm - Mặt 

Thnh lập: 20/02/1984.
- Chủ tịch: TS. Ngô Đồng Khanh   

- Thư ký : ThS. Hoàng Trọng Hùng  
	Địa chỉ: BV. Răng Hàm Mặt TP. HCM 

E-mail: ranghammat@hcm.vnn.vn  51 Phạm Ngọc Thạch-Q.3
E-mail: ngodongkhanh@ymail.com   - 0918002681 -
E-mail: hoangtronghung@hotmail.com  0903883343 
	NK VI: 2001 – 2005

nk vII: 2005- 2009

nk vIII: 2010-2014

NK IX: 2015-2020
	600 
	

	29-  Phụ Sản   

Thành lập: 17/07/1986 đổi tên 27/07/2010 
- Chủ tịch:   PGS.TS. Vũ Thị Nhung  

- Thư ký : ThS.Lê Văn Hiền 
	Địa chỉ:  BV. Hùng Vương (34 Đỗ Quang Đẩu-Q.I)   
Điện thọai :

E-mail:    bsvtnhung@yahoo.com.vn     0903383005  
E-mail: drlvh76@yahoo.com
0915999494
	NK IV: 1995 – 1998

NK V: 2006 - 2010

NK VI: 2010 – 2014

NK VII: 2014 – 2019

	490 


	

	30- Tâm Thần 

Thành lập: 12/08/1996
- Chủ tịch: BS.Trịnh Tất Thắng                
- Thư ký: BS. Nguyễn Phi Bình 
	  Địa chỉ: BV. SK Tâm Thần - 

  Điện thoại : 38354880 – 38354635- 

E-mail: bvtttphcm@yahoo.com.vn   
E-mail: binhphinguyen@yahoo.com  0908189086 
	NK II: 2000 –2004 

NK III: 2008 – 2013
NK IV: 2013-2018
	70 
	

	31- Tai - Mũi - Họng 

Thành lập: 22/10/1984.
- Chủ tịch:  BS.CK.2. Huỳnh Khắc Cường

- Thư ký : ThS.Trần Viết Luân
	Địa chỉ: BV. Tai Mũi Họng TP. -

Điện thoại : 39317381 – 39318219 
E-mail:  dr.hkcuong@gmail.com
E-mail: luantranviet@gmail.com  - 0908137755 
	NK III: 1996 – 2001

NK IV: 2001-2006

NK.V: 2008-2013
NK.VI: 2014-2019
	617 
	

	32- Thần Kinh 

Thành lập: 03/09/1996.
- Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Anh Nhị            
- Thư ký: TS.BS. Lê Văn Tuấn
	Địa chỉ: L9B3 K.Thần kinh - BV. Chợ Rẫy- 201 NCT-Q.5 
149/6B Tô Hiến Thành- P.13- Q.10 - 0918257239
Điện thọai : 39552300
thankinhhcm@gmail.com
Website: www.thankinh.org  E-mail:  thankinhhcm@gmail.com
	NK II: 1999 – 2002 

NK III: 2006-2012
NK IV: 2012-2017
	
442   
	

	33- Thấp Khớp 

Thành lập: 22/06/1993.
- Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Đình Hùng  

-Thư Ký:  PGS.TS. Lê Anh Thư
	  Địa chỉ : 84 Thành Thái- P.12-Q.10 – 38643791  

Địa chỉ :  457 Sư Vạn Hạnh- P.12- Q.10  
E-mail: vudinhhung03@yahoo.com  - 0918078703
E-mail: thuleanh12@yahoo.com  - 0903856255
	NK II: 1998 – 2003

NK III-IV: 2004 – 2008
NK V: 2010-2015
NK VI: 2015-2020
	303
	

	34- Tim Mạch 

Thành lập : 19/06/1993
-Chủ tịch: GS.TS. Đặng Vạn Phước 

-Thư ký : ThS. Hồ Huỳnh Quang Trí 
	Địa chỉ : 290/58 NKKN –P.8-Q.3  Điện thọai : 22101905 
ĐTDĐ: 0903819474 – 
E-mail: hohuynhquangtri@yahoo.com   0918425583 
Viện Tim TP.HCM 
	NK II: 1997 - 2002

NK III: 2003 – 2008

NK IV: 2008 – 2013

NK V : 2013-2018


	561
	

	35- Tim Mạch Nhi & Tim Bẩm sinh 

Thành lập: 28/11/2006
- Chủ tịch: TS.BS. Đỗ Nguyên Tín
- Thư Ký:  ThS. BS. Nguyễn Minh Hải
	Địa chỉ: Khoa Tim Mạch- BV. Nhi Đồng I

158/262/20 Phạm Văn Hai, P3. Q. Tân bình
 donguyentin@congenitalheartdisease.net.vn  - 0913723437
E-mail: minhhaiped@gmail.com - 0903737209
	NK I: 2006 – 2011

NK II: 2011-2016
NK III: 2016-2021
	243

	

	36- Thiết Bị Y Tế 

Thành lập : 25/05/2001
- Chủ tịch: KS. Cao Hoài Trung

-Thư ký: KS. Hứa Phú Doãn
	  Điạ chỉ: 38 Hồ Biểu Chánh – Phú Nhuận 

  Điện thọai : 38447931
E-mail: trungcao68@yahoo.com.vn   0909639999
	NK I:  2001 – 2004

NKII:  2006 – 2012
NKIII: 2012 – 2017


	209  
	

	37- Truyền máu và Huyết Học 

Thành lập : 01/01/1986 ( 1985)
- Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh                     
- Thư ký: TS. Huỳnh Nghĩa  
	Địa chỉ: BV. TM&HH- ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
Điện thọai : 38325104- 

E-mail: nguyentanbinhmd@gmail.com   ĐTDĐ: 0913769173.

E-mail: nghiahoa@yahoo.com 
	NK III: 2001 – 2006 
NK IV: 2010-2015 

	168 
	

	38- Ung Thư 

Thành lập : 16/08/1997
- Chủ tịch: BS.CK2. Lê Hoàng Minh 

- Thư ký: TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh
	Địa chỉ: BV. Ung Bướu - 

Điện thoại : 38433021- 38433022 bvubhcm@gmail.com; 
E-mail: 
E-mail: thinhdanghuyquoc@yahoo.com - 0909240263
	Nk I :  1997 - 2002
Nk II :  2002 – 2007

NK III: 2007- 2012

Nk IV :  2012-2017
	352 
	

	39- Y Học Dự Phòng  

Thành lập : 24/07/1985
-Chủ tịch: TS. Huỳnh Tấn Tiến
- Thư ký: TS.BS. Trương Sơn
	Địa chỉ : TT. Sức khoẻ lao động & Môi trường 
49bis Điện Biên Phủ .Phường Đakao quận I   -  38293208
0903357523 – drhuynhtantien@yahoo.com 
0989872009 – linhsonanh1@yahoo.com 
	NK III: 1997 – 2002

NK IV: 2005- 2010

NK V: 2012- 2017


	225  
	

	40- Y Học Thể Dục Thể Thao 

Thành lập : 23/04/1998
- Chủ tịch: BS. Nguyễn Văn Quang

-Thư ký: BS. Trương Công Dũng  
	Địa chỉ : 80 Trần Bình Trọng – P.1- Q.5 - 

E-mail: 

E-mail:  nvquang@hcm.vnn.vn; 

E-mail: dzungtrc2002@yahoo.com    0944313233
	NK I: 1998 – 2002

NK III: 2006- 2010

NK IV: 2010- 2014


	180 
	

	41- Vật Lý Trị Liệu  

Thành lập  : 14/07/1987
- Chủ tịch : ThS. Nguyễn Thị Hương

- Thư ký: CN Lê Khánh Điền
	Địa chỉ :    402/37B Lê Văn Sỹ- P.14- Q.3 
Điện thoại :  hcmphysio.society@gmail.com   
E-mail:  huongphy2@yahoo.com  0903969867




        0903993498
	NK IV: 1998 – 2002

NK V: 2005 – 2009

NK VI: 2012-2016

	467 
	

	42- Phẫu thuật Thẩm mỹ   

Thành lập  : 20/07/2007

- Chủ tịch: PGS.TS. Lê Hành 

- Thư ký: BS. Đỗ Quang Hùng 
	Địa chỉ : 83 Trần Thiện Chánh P.12-Q.10 

  Điện thọai :  38627474 – 0913909426

  Website: www.hoithammy.org     drlehanh@gmail.com 
E-mail: hscs@hoithammy.org 
	NK I: 2007-2010
NK II: 2011-2015

NK III: 2015-2020


	121
	

	43- Phẫu thuật Tạo hình
Thành lập  : 21/07/2007

- Chủ tịch: PGS.TS. Lâm Hoài Phương 

- Thư ký: BS. Hồ Nguyễn Thanh Chơn  
	Địa chỉ 1:  BV.RHM TW- 201 Nguyễn Chí Thanh – Q.5 

Địa chỉ 2 : 7A/103 Thành Thái –P.14-Q.10  
Điện thọai : 38637280- ĐTDĐ: 0903927551

E-mail: 
dr.hoaiphuong@yahoo.com 

	NK I: 2007-2010
NK II: 2011-2013

NK III: 2015-2020


	94
	

	44- Kiểm soát Nhiễm khuẩn  

Thành lập  : 23/01/2008 

- Chủ tịch : PGS.TS. Lê Thị Anh Thư 

- Thư ký : BS.CK.2.Nguyễn Thị Thanh Hà 
	Địa chỉ: K.Chống nhiễm khuẩn BV. Chợ Rẫy - 201 NCT-Q.5
Điện thọai : 38554137-444; 

E-mail: letathu@yahoo.com  - 0913750074
E-mail: thanhhanhidong1@gmail.com - 0913629608
	NK1: 2008-2013
NK2: 2013-2018


	153
	

	45-Kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa
Thành lập  : 22/04/2009

- Chủ tịch : ThS. Nguyễn Kim Thạch 

- Thư ký : ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh 
	Địa chỉ : ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
Địa chỉ: Phân môn vi sinh-BM XN ĐHYD TP.HCM
E-mail: nguyenkimthach@pnt.edu.vn   - 0989107350
E-mail:   annie_nguyen1982@yahoo.fr  - 0909234849

	NK1: 2009-2014
NK2: 2014-2019


	326
	

	46- Sàn Chậu học
Thành lập  : 27/05/2009
- Chủ tịch: GS.TS. Lê Quang Nghĩa 
- Tổng Thư ký: TS. Nguyễn Trung Tín 
	Địa chỉ : 215 Hồng Bàng –Q.5
Điện thọai: 
E-mail: hoanghiatt@yahoo.com  -  0903532232  
 E-mail:  bsnguyentrungtin@yahoo.com  - 0903698527
	NK1: 2009-2014
	150
	

	47- Tĩnh mạch học
Thành lập  : 01/09/2009

- Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam 
- Tổng Thư ký: ThS. Nguyễn Văn Việt Thành 
	PKĐK Minh Anh- 36 đường 1B phường Bình Trị Đông .Quận Bình Tân – 62060818-62600848
E-mail:  h-nam@hcm.vnn.vn    0903920815
E-mail:  – 0977903015 


	NK1: 2009-2014

NK2: 2015-2020

	113
	

	48- Dinh dưỡng Lâm sàng
Thành lập  :  24/06/2010
- Chủ tịch: TS. Lưu Ngân Tâm                    
 - Tổng Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Tấn Cường  
	Địa chỉ: Khoa DD-BV. Chợ Rẫy 

hoiddls_tphcm@yahoo.com
E-mail:  luungantam@gmail.com         -  0989590507
E-mail:  
	NK1: 2010-2015
NK2: 2015-2020


	305
	

	49. Đau 

Thành lập:  23/10/2010
- Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng
 - Tổng Thư ký: ThS.Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Địa chỉ:  BV. Nguyễn Tri Phương
Điện thọai: 

E-mail:  thihungchau@hcm.vnn.vn – 0903609473
E-mail:  - 0908112357
	NK1: 2010-2015
	98
	

	50. Cấy ghép Nha khoa 

Thành lập  :  23/10/2010
- Chủ tịch:  BS. Võ Văn Tự Hiến
 - Tổng Thư ký: TS. Trần Hùng Lâm  
	Địa chỉ:  BV. Răng Hàm Mặt TP.HCM 
125 Lê Thị Riêng  –Q.I 

E-mail:  tuhiennk2000@yahoo.com – 0903748001 
E-mail:  drtranhunglam@gmail.com   - 0907773375 

	NK1: 2010-2015
	322
	

	51. Lão khoa 

Thành lập  :  04/12/2010
- Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Văn Trí
- Tổng Thư ký: BS. Cao Thanh Ngọc
	Địa chỉ:  BM. Lão khoa-BV. Thống Nhất; 01 Lý Thường Kiệt – P.7-Tân Bình.                 tridrnguyenvan@gmail.com 
8B1-Cx Phan Đăng Lưu-P.3- BT        0913718893 

258/33 Nguyễn  Thái Sơn-P.4-GV       0908484246          

	NK1: 2010-2015 
caothanhngoc@gmail.com 
	220
	

	52. Chu sinh Sơ sinh

Thành lập:  12/01/2011  
- Chủ tịch: PGS.TS. Ngô Minh Xuân                     
- Tổng Thư ký: TS.BS. Vũ Tề Đăng 
	Địa chỉ: P huấn luyện -khoa sơ sinh, lầu 1, khu A BV Từ Dũ 
41 An Điềm – P.10-Q.5 

E-mail:  xuanlien62@yahoo.com 
0903861784

E-mail:  tedang77@yahoo.com 
0903969178 
	NK1: 2010-2016 

	268
	

	53. Tim mạch Can thiệp 

Thành lập:  28/05/2011  
- Chủ tịch: GS.TS.Võ Thành Nhân                     
-Tổng Thư ký: TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 
	Địa chỉ: Khoa Tim mạch can thiệp BV.Chợ Rẫy-201B Ng Chí Thanh – Q.5
E-mail:  drnhanvo@gmail.com   0903338192 

E-mail:  nghia2000@gmail.com 
	NK1: 2011-2016

	430
	

	54. Nhịp Tim học

Thành lập:  02/11/2011  
- Chủ tịch: TS.BS. Tôn Thất Minh                     
-Tổng Thư ký:  ThS. Hoàng Văn Sỹ 
	Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng-Tân Phú-Phú Mỹ Hưng-Q.7
115 Cô Bắc- Q.I
38360066
E-mail:  tonthat_minh@yahoo.com
0903946253
E-mail:  hoangvansy@gmail.com  BV. Chợ Rẫy
	NK1: 2011-2016 

	354
	

	55- Tai Mũi Họng Nhi

Thành lập:  21/09/2012
- Chủ tịch: PGS.TS. Nhan Trừng Sơn
-Tổng Thư ký:  BS.CKII. Đặng Hoàng Sơn
	Địa chỉ: Khoa Tai Mũi Họng - Bv. Nhi Đồng I
nhantrungson37@gmail.com
0989351731 –23 Đỗ Quang Đẩu-PNL-Q.I  

0903388518 hoangsondang@yahoo.com   Bv. Nhi Đồng I
	NK1: 2012-2017 

	136
	

	56- Can thiệp Thần kinh

Thành lập:  13/04/2013
- Chủ tịch: TS.BS. Trần Chí Cường
-Tổng Thư ký:  BS. Tạ Vương Khoa
	Địa chỉ:  Khoa Tim Mạch -BV.ĐHYD-215 Hồng Bàng-Q.5
ĐT: 39525176
E-mail: drcuongtran@dotquy.vn        0918408436

E-mail: drvuongkhoa@yahoo.com     0903878683
	NK1: 2012-2017 

	61
	

	57- Giải phẫu Bệnh
Thành lập:  24/05/2013

- Chủ tịch: PGS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà
-Tổng Thư ký:  TS. Lê Minh Huy
	Địa chỉ: BM.Giải phẫu bệnh -BV.ĐHYD-215 Hồng Bàng-Q.5

ĐT: 

E-mail: hthngocha@yahoo.com 
0908152705
E-mail: lemhuy@gmail.com 
0908190110
	NK1: 2013-2018 

	236
	

	58- Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Y học Hạt nhân và Xạ trị
Thành lập:  13/07/2013

- Chủ tịch: CN. Thái Văn Lộc                      
-Tổng Thư ký:  CN. Lục Thanh Vũ
	Địa chỉ: Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học 201 Nguyễn Chí Thanh-Q.5

ĐT: 39551352 (phòng CT Scan-BV.ĐHYD cơ sở 2)

E-mail: thaivanloc@hotmail.com                  0983371798 

E-mail: thanhvubvnguyentrai@gmail.com    0913636541
	NK1: 2013-2018 

	200
	

	59- Nội soi Cơ – Xương- Khớp
Thành lập:  10/08/2013

- Chủ tịch: PGS.BS. Lê Chí Dũng                
-Tổng Thư ký:  ThS.BS. Tăng Hà Nam Anh
	Địa chỉ: BV. Chấn thương Chỉnh hình



436/2A đường 3/2, P12, Quận 10
E-mail: lechidung_md@yahoo.com
  0905339999
E-mail: tanghanamanh@ yahoo.com  0933002420
	NK1: 2013-2018 

	106
	

	60- Vi sinh Lâm sàng

Thành lập:  05/10/2013

- Chủ tịch: TS.BS. Phạm Hùng Vân                 
-Tổng Thư ký:  ThS.BS. Phạm Thái Bình
	Địa chỉ: BV. Nguyễn Tri Phương 

VP. 793/58 Trần Xuân Soạn- Tân Hưng-Q.7
E-mail: van.phh@gmail.com – 0903698920

E-mail: phamthaibinh.visinh@gmail.com  - 0903866915
	NK1: 2013-2018 

	74
	

	61- Bác sĩ Gia đình

Thành lập:  24/04/2014
- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Lê An
-Tổng Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Như Vinh 
	Địa chỉ: TT Đào tạo BSGĐ-ĐHYD 217 Hồng Bàng-Q.5
E-mail:  anpham_vn@yahoo.com
0908153743
E-mail:
0918141983
	NK1: 2014-2019
	94
	

	62- Thay Khớp 

Thành lập:  26/04/2014
- Chủ tịch: TS.BS. Lê Phúc 
-Tổng Thư ký: BS.CK2. Trần Đăng Khoa
	Địa chỉ: Khoa PT Chi dưới-BV.CTCH

106/15 Tôn Thất Hiệp—P.13-Q.11

E-mail: Leanhuyen108@gmail.com  0903800103

E-mail: trandangkhoa.md@gmail.com  0908004680


	NK1: 2014-2016
	
	

	63-Hen-Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng

Thành lập:  20/07/2014
- Chủ tịch: PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan 
-Tổng Thư ký:  BS. Trần Thiên Tài 
	Địa chỉ: TT chăm sóc hô hấp, PK Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng BV ĐHYD- 215 Hồng Bàng-P.11-Q.5
E-mail: tuyetlanyds@gmail.com 
E-mail: kootilok1985@yahoo.com 
0934035040
	NK1: 2014-2019
	60
	

	64- Đột Quỵ 

Thành lập:  19/08/2015
- Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Huy Thắng
-Tổng Thư ký: ThS.BS. Phạm Nguyên Bình 
	Địa chỉ: BV. Nhân dân 115
Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não (77 Tôn Thất Hiệp-Q.11)
E-mail: dr_nguyenhuythang@yahoo.com - 0983111866
E-mail: pnbinh@gmail.com - 0909333538
	NK1: 2015-2020
	58
	

	65- Lọc máu

Thành lập:  18/11/2015

- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm văn Bùi
-Tổng Thư ký: ThS.BS. Nguyễn  Đức Lộc
	Địa chỉ: BV. Nguyễn Tri Phương

E-mail: buimy55@yahoo.com   - 0913670965
E-mail: ducloc09@yahoo.com - 0908282099
	NK1: 2015-2020
	180
	

	66- Điều trị vết thương

Thành lập:  24/11/2015

- Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
-Tổng Thư ký: BS. Võ Tuấn Khoa 
	Địa chỉ: Khoa Tạo hình-Thẩm mỹ TT. Điều trị vết thương BV. ĐHYD-215 Hồng Bàng-Q.5       38554269

E-mail: tuana@hcm.vnn.vn   - 0913910789  TTĐT vết thương

E-mail: tkhoa.vo@gmail.com – 0937763774 – BV.ND 115
	NK1:  2015-2020
	101
	

	67- Chỉnh hình Răng Hàm Mặt 

Thành lập:  / /2016

- Chủ tịch: 

-Tổng Thư ký: 
	Địa chỉ:
E-mail:
E-mail:
	NK1:  
	
	

	Tổng cộng :  66 Hội 
	
	
	23.779 HV
	


